DANH SÁCH LỚP 7C NĂM HỌC 2015-2016

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới

tính
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
Thôn (khu), Xã (Phường,Thị trấn),
Huyện (Thành phố).

	1
	Phạm Thùy Anh
	14/12/2003
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	2
	Lê Việt Anh
	07/11/2003
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương

	3
	Chu Thị Phương Anh
	19/9/2003 
	Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Nữ
	Kinh
	Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

	4
	Vũ Mạnh Cường
	02/09/2003
	Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	5
	Phạm Tuấn Đạt
	07/12/2003
	Tp Hải Dương - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	6
	Lê Quý Đôn
	20/1/2003 
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương

	7
	Phạm Trần Hải
	28/12/2003
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	8
	Nguyễn Duy Hiếu
	06/11/2003
	 Bình Giang -HD
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	9
	Nguyễn Văn Hiếu
	14/9/2003 
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	10
	Bùi Việt Hoàng
	11/06/2003
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	11
	Nguyễn Đức Huy
	19/6/2003 
	Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Nam
	Kinh
	Kẻ Sặt- Bình Giang - Hải Dương

	12
	Chu Quốc Huy
	11/09/2003
	Sơ un - Hàn Quốc
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	13
	Phạm Thu Huyền
	06/08/2003
	Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Nữ
	Kinh
	Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

	14
	Nguyễn Đình Kiên
	17/10/2002
	Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Phù Ủng - Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

	15
	Nguyễn Thành Luân
	11/06/2003
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Kẻ Sặt- Bình Giang - Hải Dương

	16
	Phạm Công Minh
	08/04/2003
	TP Hải Dương - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	17
	Phạm Hoàng Nam
	17/6/2003 
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	18
	Nguyễn Thị Nhật Nguyệt
	02/03/2003
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	19
	Vũ Ngọc Nhật
	28/5/2003 
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	20
	Đình Khánh Nhi
	27/4/2003 
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

	21
	Phạm Văn Quang
	23/8/2003 
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	22
	Nguyễn Diễm Quỳnh
	21/01/2003
	Mỹ Hào - Hưng Yên
	Nữ
	Kinh
	Minh Đức - Mỹ Hào - Bình Giang - Hải Dương

	23
	Vũ Thị Mỹ Tâm
	20/11/2003
	Bình Giang -Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	24
	Chu Văn Thắng
	21/3/2003 
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	25
	Phạm Đức Thiện
	16/9/2003 
	 Bình Giang -Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	26
	Vũ Văn Tiến
	23/8/2003 
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nam
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	27
	Trần Thị Uyên
	11/03/2003
	 Bình Giang - Hải Dương
	Nữ
	Kinh
	Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương

	28
	Vũ Văn An
	
	
	
	
	

	29
	Đỗ Phương Thảo
	
	
	
	
	

	30
	Hoàng Hải Nam
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Liễu
	
	
	
	
	

	32
	Nông Thu Huyền
	
	
	
	
	

	33
	Phạm Thị Phương Anh
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thanh Tùng
	26/10/2002
	
	
	
	ở Lại lớp


